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1.Đặt vấn đề
Vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là 

vùng sản xuất, xuất khẩu gạo chủ lực của cả nước, 
hàng năm toàn vùng đóng góp hơn 50% sản lượng 
lúa và chiếm hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của cả 
nước. Diện tích trồng đất trồng lúa ở ĐBSCL hơn 3,2 
triệu ha, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà 
còn khẳng định được vai trò, vị thế xuất khẩu gạo top 
đầu thế giới của Việt Nam. Thời gian qua, nhằm tìm 
hướng ra bền vững cho sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo chất 
lượng cao, các tỉnh ĐBSCL nói chung Hậu Giang nói 
riêng đã có nhiều giải pháp cụ thể trước mắt cũng 
như lâu dài trong lĩnh vực này, bởi đây là địa phương 
có diện tích đất sản xuất nông nghiệp là chủ yếu với 
trong đó diện tích gieo trồng lúa cả năm 2020 là 
196.177 ha. Cây lúa là cây trồng chủ lực của huyện Vị 
Thủy, tỉnh Hậu Giang, để sản xuất một vụ lúa nông 
dân sử dụng hàng trăm, hàng ngàn tấn phân thuốc hóa 
học, ảnh hưởng đến môi trường sống do đó huyện 
đã khuyến khích nông dân sản xuất lúa theo phương 
pháp hữu cơ do ít tốn công hơn, chi phí cũng ít hơn 
mà lợi nhuận cao hơn, vừa bảo vệ được môi trường, 
vừa bảo vệ được sức khỏe cộng đồng. Lúa sản xuất 
theo phương pháp hữu cơ chủ yếu tập trung tại hợp 
tác xã Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy. 
Năm 2020, hợp tác xã có diện tích trồng lúa 59 ha, 
toàn bộ xã viên của hợp tác xã đều áp dụng nghiêm 
ngặt quy trình sản xuất lúa theo hướng an toàn vệ sinh 
thực phẩm khi không sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật có chứa chất hóa học mà thay vào đó là sử 
dụng bằng chất hữu cơ. Có thể nói, hiện nay, sản xuất 
theo phương pháp hữu cơ không những góp phần cải 
thiện đời sống kinh tế của người dân địa phương, mà 
còn mở ra thêm sự lựa chọn để chuyển đổi cho những 
diện tích trồng lúa theo phương pháp truyền thống 

của tỉnh Hậu Giang. Điều này đúng định hướng của 
chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, được xem 
là một hợp phần quan trọng trong chương trình nông 
thôn mới nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho khu 
vực nông thôn thông qua những lợi thế so sánh sẵn 
có của mỗi địa phương. Đồng thời với mong muốn 
đảm bảo lợi ích cho những người trồng lúa thương 
phẩm sạch và góp phần phát triển thương hiệu cho 
sản phẩm một cách hiệu quả hơn, từ lâu các nhà chức 
trách đã mong muốn nâng cao hiệu quả của việc trồng 
lúa. Tuy nhiên, đến nay việc sử dụng các yếu tố đầu 
vào để trồng lúa giữa các nông hộ vẫn còn khác nhau, 
dẫn đến năng suất khác nhau, lợi nhuận khác nhau. 
Chính vì những lý do trên, tác giả đã nghiên cứu đề 
tài “Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các nông hộ trồng 
lúa thương phẩm sạch tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu 
Giang nhằm đề xuất các giải pháp giúp nông hộ nâng 
cao hiệu quả kỹ thuật trồng lúa thương phẩm sạch. 
2.Nội dung và kết quả nghiên cứu
Tổ chức khảo sát
2.1.1. Đối tượng khảo sát

- Số liệu sơ cấp: số liệu được thu thập dựa vào bản 
câu hỏi được thiết kế sẵn để phỏng vấn trực tiếp 120 
hộ trồng lúa thương phẩm sạch ở huyện Vị Thủy, tỉnh 
Hậu Giang.
2.1.2. Phương pháp thu thập số liệu

 Bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân 
tầng theo địa bàn và diện tích. Số liệu thu thập gồm 
các nhóm chỉ tiêu về đặc điểm kinh tế- xã hội của 
nông hộ như: tuổi, giới tính, trình độ học vấn, nhân 
khẩu trong gia đình, số lao động chính tham gia sản 
xuất, vốn đầu tư, chỉ tiêu kỹ thuật hay số lượng sử 
dụng các yếu tố đầu vào như: giống, phân, thuốc,… 
được sử dụng trong vụ lúa Đông–Xuân năm 2021-
2022 với mục tiêu thu thập thông tin về thực trạng sản 
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xuất, chi phí sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, những 
thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động trồng 
lúa nhằm đánh giá hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất 
lúa thương phẩm sạch.

- Số liệu thứ cấp: số liệu được thu thập từ internet, 
các báo cáo của UBND tỉnh, thành phố, các phòng, 
ban chức năng chuyên môn của huyện và một số sở, 
ngành có liên quan, các bài nghiên cứu, niên giám 
thống kê có liên quan đến đề tài nghiên cứu để mô tả 
thực trạng trồng lúa thương phẩm sạch trên địa bàn 
nghiên cứu.

Trong phạm vi của nghiên cứu này, địa bàn nghiên 
cứu được tác giả lựa chọn là huyện Vị Thủy gồm 5 
Xã Vĩnh Tường, Vĩnh Trung, Vị Thủy, Vị Đông và Vị 
Bình, bởi vì đây chính là nơi tập trung nhiều nhất các 
hộ trồng lúa thương phẩm sạch.

Số liệu điều tra ở xã Vĩnh Tường là 51 quan sát 
(42,5%) trên cỡ mẫu điều tra. Các hộ sản xuất lúa 
thương phẩm sạch chủ yếu thuộc HTX Tân Long 
theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở 
Nông nghiệp và PTNT, khuyến cáo của các ngành 
chức năng và chính quyền địa phương để triển khai 
nhiều chương trình, chính sách để tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân phát triển sản xuất. Những hộ trồng 
ở các xã Vĩnh Trung, Vị Thủy, Vị Đông và Vị Bình 
trồng lúa thương phẩm sạch nhỏ lẻ, tự phát với điều 
kiện canh tác về đất, nước, khí hậu tương đầu với các 
hộ sản xuất lúa thương phẩm sạch thuộc HTX Tân 
Long. 
2.1.3.Mục tiêu nghiên cứu: phân tích hiệu quả kỹ 
thuật của các nông hộ trồng lúa thương phẩm sạch 
trên địa bàn huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang dựa vào 
bộ dữ liệu được thu thập từ 120 hộ trồng lúa để ước 
lượng hiệu quả kỹ thuật của các nông hộ trồng lúa 
thương phẩm sạch hiện nay. Nghiên cứu sử dụng 
hàm sản xuất biên Cobb- Douglas kết hợp với hàm 
phi hiệu quả kỹ thuật được ước lượng cùng lúc bằng 
phương pháp MLE.
2.2. Nghiên cứu mô tả đặc điểm của trồng lúa 
thương phẩm sạch phục vụ chương trình đào tạo

Thời gian qua, ngành lúa gạo cũng đã có chuyển 
đổi mạnh mẽ theo hướng thực hiện quy trình sản 
xuất lúa tiên tiến được ứng dụng hiệu quả ở nhiều địa 
phương. Theo đó, hiện nay hầu hết các hộ trồng lúa 
đã ứng dụng chương trình “một phải, năm giảm” – 
tức là: Phải sử dụng giống lúa có chứng nhận và thực 
hiện năm giảm: Giảm lượng giống gieo sạ, giảm phân 
bón, giảm nước tưới qua kỹ thuật ngập – khô xen kẽ, 
giảm số lần sử dụng thuốc trừ sâu, giảm thất thoát 
sau thu hoạch. Ðây được xem là chiến lược chính để 
cải thiện tính bền vững của ngành sản xuất lúa gạo ở 

Việt Nam
Lúa thương phẩm sạch được sản xuất theo quy 

trình VietGAP, Số: 2998 /QĐ-BNN-TT quyết định 
của Bộ NN&PTNT ngày 09 tháng 11 năm 2010 về 
việc Ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông 
nghiệp tốt (VietGAP) cho lúa…

Về giống lúa: Giống lúa sử dụng phải có nguồn 
gốc rõ ràng, thuộc Danh mục giống cây trồng được 
phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; Khi sử dụng 
giống phải ghi chép về tên giống, cấp giống, nơi sản 
xuất giống, hoá chất xử lý hạt giống và mục đích 
xử lý (nếu có); Phải sử dụng giống lúa cấp nguyên 
chủng hoặc xác nhận (I hoặc II) để sản xuất lúa theo 
VietGAP…

Về phân bón (bao gồm chất bón bổ sung): Hàng 
năm cần đánh giá mối nguy gây ô nhiễm hóa học, sinh 
học và vật lý do sử dụng phân bón. Nếu xác định có 
nguy cơ gây ô nhiễm, cần áp dụng các biện pháp khắc 
phục nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm lên lúa, ghi 
chép và lưu hồ sơ; Chỉ sử dụng các loại phân bón có 
trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh 
doanh và sử dụng tại Việt Nam; Không sử dụng phân 
bón có nguy cơ ô nhiễm.Trong trường hợp phân hữu 
cơ được xử lý tại chỗ, phải ghi lại thời gian, phương 
pháp xử lý và lưu hồ sơ…

Về nước tưới: Hàng năm cần đánh giá mối nguy 
gây ô nhiễm hóa học, sinh học từ nguồn nước sử dụng 
trong sản xuất lúa; khi cần thiết phải tiến hành lấy 
mẫu, phân tích và đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật, 
quy định hiện hành của nhà nước và phải được ghi 
chép, lưu hồ sơ; Không dùng nước thải công nghiệp, 
nước thải từ các bệnh viện, các khu dân cư tập trung, 
các trang trại chăn nuôi, các lò giết mổ gia súc gia 
cầm, nước phân tươi, nước giải chưa qua xử lý trong 
sản xuất lúa theo VietGAP…

Về hoá chất (bao gồm thuốc bảo vệ thực vật): 
Cần áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp 
(IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) nhằm hạn 
chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; Trường hợp 
lựa chọn các loại thuốc bảo vệ thực vật (bao gồm chất 
kích thích sinh trưởng) phù hợp, cần có ý kiến của 
người có chuyên môn về lĩnh vực bảo vệ thực vật; 
Phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục 
thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt 
Nam... 

Về thu hoạch và xử lý sau thu hoạch: Thu hoạch, 
thiết bị, vật tư thu hoạch và đồ chứa phải đảm bảo 
đúng thời gian cách ly khi thu hoạch lúa; Thiết bị, 
dụng cụ thu hoạch, bao bì hoặc vật tư tiếp xúc trực 
tiếp với lúa phải được làm từ các nguyên liệu không 
gây ô nhiễm lên sản phẩm; Thiết bị, dụng cụ thu 
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hoạch, bao bì hay vật tư khác phải đảm bảo chắc chắn 
và vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng; Phải thường 
xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị, dụng cụ nhằm hạn 
chế nguy cơ ô nhiễm lên sản phẩm…

Về kho chứa, đóng bao, bảo quản lúa: Khu vực 
kho chứa, đóng bao và bảo quản lúa phải tách biệt với 
kho chứa xăng, dầu, mỡ và máy móc nông nghiệp để 
phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm lên sản phẩm…

Về vận chuyển: Phương tiện vận chuyển phải 
được làm sạch trước khi sử dụng vận chuyển cho lúa; 
Không vận chuyển lúa chung với các hàng hóa khác 
có nguy cơ gây ô nhiễm sản phẩm…

Về người lao động: Người được giao nhiệm vụ 
quản lý và sử dụng hóa chất phải có kiến thức, kỹ 
năng sử dụng hóa chất và kỹ năng ghi chép; Tổ chức 
và cá nhân sản xuất phải có tài liệu hướng dẫn các 
bước sơ cứu và có bảng hướng dẫn tại kho chứa hóa 
chất...

Về Vệ sinh cá nhân: Phải có nội quy vệ sinh cá 
nhân và phổ biến cho người lao động; Người lao động 
phải thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân theo quy 
định; Nên có nhà vệ sinh hợp vệ sinh và chất thải từ 
nhà vệ sinh phải được xử lý…

Về đào tạo: trước khi làm việc, người lao động 
phải được thông báo về những nguy cơ liên quan đến 
sức khoẻ, an toàn lao động và được tập huấn các lĩnh 
vực về phương pháp sử dụng hoá chất, thuốc bảo vệ 
thực vật và các biện pháp bảo đảm an toàn; Phương 
pháp sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ; Các biện 
pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây 
trồng tổng hợp (ICM); Quy trình sản xuất lúa theo 
VietGAP…

Về ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc 
và thu hồi sản phẩm: Tổ chức và cá nhân sản xuất lúa 
theo VietGAP phải ghi chép nhật ký sản xuất và lưu 
hồ sơ về vùng sản xuất, đất, giống, phân bón, nước 
tưới, thuốc bảo vệ thực vật, vị trí và mã số của lô 
sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm và các thông tin khác 
theo quy định của VietGAP; Hồ sơ phải được thiết lập 
cho từng khâu của thực hành VietGAP thuận tiện cho 
kiểm tra, đánh giá…

Tập huấn kỹ thuật: tiếp cận kỹ thuật trồng, phòng 
và điều trị sâu bệnh trên cây lúa sẽ góp phần nâng cao 
năng suất và thu nhập cho nông hộ trực tiếp trồng lúa 
trên diện tích của mình. Sản xuất lúa thương phẩm 
sạch được các nhà chức trách ở địa phương đánh giá 
mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả khảo sát cho 
thấy có 63,3% nông hộ được tập huấn kỹ thuật, kiến 
thức chuyên môn và từng bước hình thành nên vùng 
nguyên liệu tập trung, xây dựng sản phẩm đầu ra đạt 
tiêu chuẩn chất lượng OCOP 4 sao của tỉnh...

Tiếp cận tín dụng: hiện có 15% người trồng lúa 
được khảo sát tiếp cận được vốn vay từ ngân hàng 
hoặc các tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp để 
trồng lúa cho thấy việc tiếp cận vốn của người trồng 
lúa chưa nhiều, mà nông hộ trồng lúa chủ yếu được 
hỗ trợ tín dụng thông qua việc mua chịu vật tư đầu 
vào cho sản xuất từ các đại lý…

Diện tích: kết quả điều tra 120 hộ trồng lúa thương 
phẩm sạch huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cho thấy 
trồng lúa thương phẩm sạch chiếm diện tích không 
lớn trên tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trong 
vùng nghiên cứu, diện tích đất canh tác trung bình là 
2,96 ha, nhỏ nhất là 0,7 ha, lớn nhất là 9,1 ha, độ lệch 
chuẩn là 1,435 ha. Điều này cho thấy diện tích đất sản 
xuất trong vùng nghiên cứu phân bố không đồng đều, 
hộ thì có diện tích lớn, hộ thì diện tích quá nhỏ, manh 
mún, quy mô nhỏ lẻ nhưng nông hộ không đủ điều 
kiện về vốn để mở rộng diện tích…
3.Kết luận

   Kết quả nghiên cứu cho thấy, tất cả các mục tiêu 
nghiên cứu đều đạt yêu cầu. Kết quả phân tích hiệu 
quả tài chính cho thấy: thu nhập của nông hộ trồng 
lúa thương phẩm sạch đạt ở mức khá cao, trung bình 
đạt 46,631 triệu đồng/ha, giá thành sản xuất lúa bình 
quân là 1.980 đồng/kg, tỷ suất thu nhập trên doanh 
thu đạt 0,72% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí 
đạt 2,68%.

Kết quả ước lượng mô hình cho thấy: hiệu quả kỹ 
thuật trung bình của nông hộ là 98,44%; hàm ý là, với 
mức độ sử dụng các yếu tố đầu vào và kỹ thuật hiện 
có thì sản lượng lúa của nông hộ còn có khả năng tăng 
thêm 1,56% nữa để tăng năng suất tối đa mà không 
phải tốn thêm chi phí đầu vào; bên cạnh đó, lượng 
giống; lượng phân đạm; lượng phân lân; CP thuốc 
bảo vệ thực vật; chi phí khác ít nhiều có ảnh hưởng 
tích cực đến năng suất, sản lượng lúa của nông hộ; 
các yếu tố như giới tính; tuổi chủ hộ; xã Vĩnh Tường; 
trình độ học vấn; kinh nghiệm; thành viên hội nông 
dân; quy mô lao động; đủ nước tưới có tác động tích 
cực giúp cải thiện hiệu quả kỹ thuật của nông hộ.
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